
Phụ lục số 01: 

Dành cho đối tượng dự tuyển vào  

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên Giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Bác sĩ) 

Vị trí việc làm: Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III. Mã số dự 

tuyển X.1 

NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2024 

(Ban hành Kèm theo Quyết định số        /QĐ-HĐTDVC ngày          tháng 02 năm 2025  

của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức) 

        

TT Tên văn bản  Nội dung ôn tập 

I Kiến thức chung 

1 
Luật  Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 /11/ 

2010;   

Chương II: Mục 1, mục 2; 
Chương III: Mục 2, mục 3, 

mục 4, mục 6, mục 7; 

Chương V: Toàn văn 

2 
Luật 52/2019/QH14  sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức  

Điều 2, Điều 3 

3 

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 

của Chính phủ  Quy định về xử lý kỷ luật cán 

bộ, công chức, viên chức 

Chương I: Điều 2, Điều 3, 

Điều, Điều 5; 

Chương II: Điều 6, Điều 

15, Điều 16, Điều 17, 

Điều 18, Điều 19 

4 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức. 

Chương I: Điều 3;  
Chương II: Điều 19;  Điều 

20; Điều 21; Điều 23; 

Chương III: Điều 28; 

Điều 29; Điều 30; Điều 

57; Điều 58;  

Chương IV: Điều 61; 

Điều 66. 

5 

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

Khoản 12, khoản 13, 

khoản 34, khoản 37, Điều 

1. 

II Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp 

1 Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014 
Chương II; 

Chương V 

2 

Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

10/03/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội, Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo 

dục nghề nghiệp. 

Chương I;  

Chương II;  

Chương IV 

3 

Thông tư số 28/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28 

tháng 12 năm 2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, 

sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của Nhà 

giáo giáo dục nghề nghiệp. 

Điều 2 



2 
 

4 

Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/03/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội về việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương 

thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ 

Chương I;  

Chương III 

5 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 

năm 2023 

Chương I; Chương II; 

Chương III; Chương V; 

Chương IX 

6 

Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 

của Bộ Y tế Quy định về  Quy tắc ứng xử của 

công chức, viên chức, người lao động làm việc tại 

các cơ sở y tế 

 

Chương I; 

Chương II: Điều 3, Điều 

4, Điều 5, Điều 6; Chương 

III: Điều 14, Chương IV 
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Phụ lục số 02: 

Dành cho đối tượng dự tuyển vào  

Chức danh nghề nghiệp: Điều dưỡng hạng IV 

Vị trí việc làm: Điều dưỡng hạng IV. Mã số dự tuyển X.5 
 

NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2024 

(Ban hành Kèm theo Quyết định số        /QĐ-HĐTDVC ngày          tháng 02 năm 2025  

của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức) 

TT Tên văn bản  Nội dung ôn tập 

I Kiến thức chung 

1 
Luật  Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 /11/ 

2010;   

Chương II: Mục 1, mục 2; 
Chương III: Mục 2, mục 3, 

mục 4, mục 6, mục 7, 

Chương V: Toàn văn 

2 
Luật 52/2019/QH14  sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức  

Điều 2, Điều 3 

3 

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 

của Chính phủ  Quy định về xử lý kỷ luật cán 

bộ, công chức, viên chức 

Chương I: Điều 2, Điều 3, 

Điều, Điều 5; 

Chương II: Điều 6, Điều 

15, Điều 16, Điều 17, 

Điều 18, Điều 19 

4 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức. 

Chương I: Điều 3;  
Chương II: Điều 19;  Điều 

20, Điều 21, Điều 23; 

Chương III: Điều 28, 

Điều 29, Điều 30, Điều 

57, Điều 58;  

Chương IV: Điều 61, 

Điều 66 

5 

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

Khoản 12, khoản 13, 

khoản 34, khoản 37, 

Điều 1 

II Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp 

1 

Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/ 11/2008; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 

năm 2014 theo Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH 

ngày 31/12/2015;  

Chương I: Điều 1, Điều 2, 

Điều 3, Điều 4, Điều 11; 

Chương II: Điều 12, Điều 13, 

Điều 15; 

Chương IV: Điều 21, Điều 

22, Điều 23; 

Chương V: Điều 28; Chương 

VIII: Điều 36, Điều 37, Điều 

38, Điều 39. 

2 
Chuẩn đạo đức Nghề nghiệp của điều dưỡng Việt Nam 

theo Quyết định số 20/QĐ-HĐD ngày 10/9/2012 của Hội 

Điều dưỡng 

Toàn văn 

3 

Số: 03/2007/QH12 Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm 

ngày 21/11/2007 bổ sung sửa đổi theo Văn bản hợp nhất 

số 45/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018;  

Chương I: Điều 1, Điều 2, 

Điều 3, Điều 4, Điều 7, Điều 

8;   

Chương II: Mục 6 



4 
 

 

4 

Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y 

tế Quy định về  Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, 

người lao động làm việc tại các cơ sở y tế 

Chương I;  

Chương II: Điều 3, Điều 4, 

Điều 5, Điều 6;  

Chương III: Điều 14; Chương 

IV; 

Chương V: Điều 15, Điều 16. 

5 
Thông tư số: 31/2021/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 

2021 Quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện 
Toàn văn 
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Phụ lục số 03: 
Dành cho đối tượng dự tuyển vào  

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên về đào tạo 

Vị trí việc làm: Chuyên viên về đào tạo. Mã số dự tuyển X.6 
 

NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2024 

(Ban hành Kèm theo Quyết định số         /QĐ-HĐTDVC ngày          tháng 02 năm 2025  

của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức) 

TT Tên văn bản  Nội dung ôn tập 

I Kiến thức chung 

1 
Luật  Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 /11/ 

2010;   

Chương II: Mục 1, mục 2; 
Chương III: Mục 2, mục 3, 

mục 4, mục 6, mục 7, 

Chương V: Toàn văn 

2 Luật 52/2019/QH14  sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức  

Điều 2, Điều 3 

3 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 

của Chính phủ  Quy định về xử lý kỷ luật cán 

bộ, công chức, viên chức 

Chương I: Điều 2, Điều 3, 

Điều, Điều 5; 

Chương II: Điều 6, Điều 

15, Điều 16, Điều 17, Điều 

18, Điều 19 

4 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức. 

Chương I: Điều 3;  
Chương II: Điều 19;  Điều 

20, Điều 21, Điều 23; 

Chương III: Điều 28, Điều 

29, Điều 30, Điều 57, Điều 

58;  

Chương IV: Điều 61, Điều 

66 

5 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

Khoản 12, khoản 13, 

khoản 34, khoản 37, Điều 

1. 

II Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp 

1 

Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014 

Chương I 

Chương II; 

Chương III; 

Chương V; 

Chương VII 

2 Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/03/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội về việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương 

thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ. 

Toàn văn 

3 Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07 

tháng 7 năm 2021 của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định 

Toàn văn 
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chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao 

đẳng. 

 

  



7 
 

Phụ lục số 04: 

Dành cho đối tượng dự tuyển vào  

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên về Hành chính – Văn phòng 

Vị trí việc làm: Chuyên viên về Hành chính – Văn phòng. Mã số dự tuyển X.7 
 

NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2024 

(Ban hành Kèm theo Quyết định số         /QĐ-HĐTDVC ngày          tháng 02 năm 2025  

của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức) 

TT Tên văn bản  Nội dung ôn tập 

I Kiến thức chung 

1 
Luật  Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 /11/ 

2010;   

Chương II: Mục 1, mục 2; 
Chương III: Mục 2, mục 3, 

mục 4, mục 6, mục 7, 

Chương V: Toàn văn 

2 Luật 52/2019/QH14  sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức  

Điều 2, Điều 3 

3 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 

của Chính phủ  Quy định về xử lý kỷ luật cán 

bộ, công chức, viên chức 

Chương I: Điều 2, Điều 3, 

Điều, Điều 5; 

Chương II: Điều 6, Điều 

15, Điều 16, Điều 17, 

Điều 18, Điều 19 

4 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức. 

Chương I: Điều 3;  
Chương II: Điều 19;  Điều 

20, Điều 21, Điều 23; 

Chương III: Điều 28, 

Điều 29, Điều 30, Điều 

57, Điều 58;  

Chương IV: Điều 61, 

Điều 66 

5 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

Khoản 12, khoản 13, 

khoản 34, khoản 37, Điều 

1. 

II Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp 

1 Bộ Luật Lao động ngày 06/12/2019 

 

Chương I: Điều 5, Điều 6;  

Chương II: Điều 12;  

Chương III: Điều 13, 

Điều 14, Điều 15, Điều 

16, Điều 17, Điều 18, 

Điều 20, Điều 21, Điều 

22, Điều 23, Điều 24, 

Điều 25, Điều 26,  Điều 

27, Điều 34, Điều 35, 

Điều 36, Điều 37, Điều 

40, Điều 41 

2 Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014 Chương I: Điều 2, Điều 4, 

Điều 5;  
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Chương II: Điều 18, Điều 

19, Điều 20, Điều 21;  

Chương III: Điều 25, 

Điều 26, Điều 27 

Điều 31, Điều 32, Điều 

33, Điều 34, Điều 40,  

Điều 41;  

Chương VII: Điều 96, 

Điều 97, Điều 98, Điều 

99, Điều 100, Điều 101, 

Điều 102, Điều 103, Điều 

108, Điều 109, Điều 110. 

3 Nghị định số 30/2020 ngày 05/3/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ quy định về công tác văn thư 
Toàn văn 

4 Luật thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 Toàn văn 

5 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng; 

Toàn văn 
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Phụ lục số 05: 

Dành cho đối tượng dự tuyển vào  

Chức danh nghề nghiệp: Nhân viên Thủ quỹ 

Vị trí việc làm: Nhân viên Thủ quỹ. Mã số dự tuyển X.8 
 

NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2024 

(Ban hành Kèm theo Quyết định số         /QĐ-HĐTDVC ngày          tháng 02 năm 2025  

của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức) 

TT Tên văn bản  Nội dung ôn tập 

I Kiến thức chung 

1 Luật  Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 /11/ 

2010;   

Chương II: Mục 1, mục 2; 
Chương III: Mục 2, mục 3, 

mục 4, mục 6, mục 7, 

Chương V: Toàn văn 

2 Luật 52/2019/QH14  sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức  

Điều 2, Điều 3 

3 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 

của Chính phủ  Quy định về xử lý kỷ luật cán 

bộ, công chức, viên chức 

Chương I: Điều 2, Điều 3, 

Điều, Điều 5; 

Chương II: Điều 6, Điều 

15, Điều 16, Điều 17, 

Điều 18, Điều 19 

4 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức. 

Chương I: Điều 3;  
Chương II: Điều 19;  Điều 

20, Điều 21, Điều 23; 

Chương III: Điều 28, 

Điều 29, Điều 30, Điều 

57, Điều 58;  

Chương IV: Điều 61, 

Điều 66 

5 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

Khoản 12, khoản 13, 

khoản 34, khoản 37, Điều 

1. 

II Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp 

1 Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019 Chương I: Điều 5, Điều 6;  

Chương II: Điều 12;  

Chương III: Điều 13, 

Điều 14, Điều 15, Điều 

16, Điều 17, Điều 18, 

Điều 20, Điều 21, Điều 

22, Điều 23, Điều 24, 

Điều 25, Điều 26,  Điều 

27, Điều 34, Điều 35, 

Điều 36, Điều 37, Điều 

40, Điều 41 

2 - Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 

11 năm 2018 

Chương I: Điều 2, Điều 5, 

Điều 8 
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Chuong II: Điều 20, Điều 

25, Điều 33, Điều 34, Điều 

35, Điều 36, Điều 37. 

Chương III: Điều 65. 

3 Thông tư số 33/2017/TT-BTC ngày 20 tháng 4  

năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản 

lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ 

thống Kho bạc Nhà nước 

Điều 3, Điều 14, Điều 16, 

Điều 17, Điều 19, Điều 

20, Điều 24, Điều 28, 

Điều 34, Điều 35 

4 Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 

năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, 

chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà 

nước. 

Điều 3, Điều 4, Điều 6 
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